
Mẫu 1:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
KHOA/BỘ MÔN: .....................



DANH SÁCH
HSSV đề nghị miễn học phí năm học 2011-2012

	TT
	Mã số SV
	Họ và
	tên
	Lớp
	Đối tượng

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	


(Ấn định danh sách này có ……... HSSV)

                                                                            Thanh Hoá, ngày …..... tháng ….. năm 2012

        TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN                          TRỢ LÝ CÔNG TÁC HSSV

Mẫu 2:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
KHOA/BỘ MÔN: .....................



DANH SÁCH
HSSV đề nghị xét cấp TCXH học kỳ II năm học 2011-2012

	TT
	Mã số SV
	Họ và
	tên
	Lớp
	Đối tượng

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	


7(Ấn định danh sách này có ……. HSSV)

                                                                              Thanh Hoá, ngày ...... tháng ….. năm 2012

        TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN                          TRỢ LÝ CÔNG TÁC HSSV

Mẫu 3:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
KHOA/BỘ MÔN: .....................



DANH SÁCH
HSSV đề nghị xét thưởng học bổng KKHT học kỳ I năm học 2011-2012

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm

HT
	Điểm

RL
	Phân loại
	Mức cấp/tháng

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	


(Ấn định danh sách này có ……. HSSV)

                                                                          Thanh Hoá, ngày ….... tháng …… năm 2012

        TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN                          TRỢ LÝ CÔNG TÁC HSSV

Mẫu 4:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
KHOA/BỘ MÔN: .....................

THỐNG KÊ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI RÈN LUYỆN CỦA NGƯỜI HỌC
Học kỳ I năm học 2011-2012

	TT
	Lớp
	TS.

HSSV
	XS
	Tốt
	Khá
	TBK
	TB
	Yếu
	Kém

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


Thanh Hoá, ngày …… tháng ….. năm 2012

        TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN                                        TRỢ LÝ CÔNG TÁC HSSV
PAGE  
2

